TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO CỦA CÁC ĐƠN VỊ


1. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, Sở Giao thông vận tải thực hiện chế độ báo cáo thời gian đảm bảo với yêu cầu của Đoàn giám sát (gửi báo cáo ngày 25/9/2023).
Tuy nhiên, chưa tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo; chất lượng báo cáo còn có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ thuyết minh thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định[footnoteRef:1]. Tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [1:  tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP;  Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;] 

- Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo nghiệm thu; công tác kiểm tra các dự án giao thông thuộc lĩnh vực ngành phụ trách theo quy định[footnoteRef:2].  [2:  Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

2. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Lập, thẩm định, quyết định đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể (QH tổng thể tỉnh, quy hoạch giao thông, xây dựng,... các quy hoạch của khu vực dự án dự kiến; quy hoạch chi tiết,...); 
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thực hiện thủ tục về môi trường),.....
+ Công tác khảo sát xây dựng[footnoteRef:3] chưa tính hết diện tích cần thu hồi, cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng[footnoteRef:4] ( để xác định làm cơ sở lập Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, GPMB,...); công tác điều chỉnh quy hoạch, ké hoạch sử dụng đất,... [3:  Khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế.]  [4:  Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;] 

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường[footnoteRef:5]; [5:  Theo Nghị định số 15/2021;] 

3. Tại khoản 2, mục II:
- BC chưa có nêu các thông tin chính của dự án được phê duyệt: cấp công trình, mục tiêu dự án, quy mô các hạng mục chính, tổng vốn đầu tư và các nguồn vốn thực hiện.
- Về sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác thi công công trình.
- Việc gửi hồ sơ lấy ý kiến Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đơn vị liên quan để xác nhận việc thực hiện dân chủ trong triển khai thực hiện dự án[footnoteRef:6]( tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án có tác động lớn đến môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật). [6:  Theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.] 

- Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán của các hạng mục, công trình, dự án[footnoteRef:7] (nếu có). [7:  Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Việc sử dụng đất đai và hoàn thành các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường, GPMB khi thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định[footnoteRef:8] (chậm trể trong việc đề xuất: đến năm 2022 mới tham mưu HĐND tỉnh thu hồi đất tại Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 29/8/2022 về danh  mục  các  dự án  cần  thu hồi đất năm 2022); công tác phê duyệt giá đất cụ thể của dự án đến nay. [8:  tại điểm d khoản 3 điều 39 Luật đất đai năm 2013;] 

+ Công tác lập, phê duyệt Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính (Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB); 
+ Khối lượng, dự toán chi phí bồi thường ( diện tích đất các loại, vật kiến trúc và hoa màu cần thu hồi, bồi thường qua đo đạc kiểm đếm), phương án bồi thường phê duyệt và chưa phê duyệt; kết quả vận động nhân dân; 
+ Công tác cắm mốc GPMB, bàn giao mặt bằng thi công cụ thể; kết quả bồi thường, hỗ trợ GPMB.
- Công tác quản lý dự án chưa có thuyết minh, làm rõ các nội dung triển khai dự án theo quy định:
+ Chưa nêu rõ các mốc thời gian về dự án; 
+ Về kế hoạch triển khai thực hiện, chưa nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu;
+ Kế hoạch chi tiết các nội dung, từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án
+ Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện (nếu có);
+ Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,...
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; 
- Công tác tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát thực hiện:   Giá trị khối lượng thực hiện đến nay; công tác nghiệm thu[footnoteRef:9] ( kiểm định vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành,...); thực hiện giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:10]. [9:  Theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;]  [10:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp cụ thể; kế hoạch tổ chức thi công dự án của nhà thầu xây lắp[footnoteRef:11]. [11:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường; 
  - Tình hình tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: Giá trị hợp đồng ký kết; giá trị tạm ứng hợp đồng; giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị đã thanh toán, giải ngân.
-  Làm rõ thêm công  tác  phòng,  chống  tham nhũng, tiêu cực  và  thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể.
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Bổ sung các nội dung còn thiếu và báo cáo giải trình các vấn đề đã nêu trên, bổ sung (nếu có); làm rõ thêm:
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu (lựa chọn nhà thầu bổ sung: xây lắp, giám sát, bảo hiểm,...), công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do;
+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);...
- Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
---------------------

2. BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, cơ bản đơn vị gửi báo cáo đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Đoàn giám sát; tuy nhiên, chưa tập hợp đầy đủ các văn bản, tài liệu, báo cáo gửi kèm theo; chất lượng báo cáo còn có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 2, mục I:
- Làm rõ công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho dự án[footnoteRef:12], khả năng thừa, thiếu vốn đầu tư thực hiện dự án hoàn thành theo tiến độ được duyệt. [12:  BC đề xuất chủ trương đầu tư, khả năng cân đối vốn của bên đề xuất đầu tư dự án theo quy định hiện hành (NQ của Chính phủ hoặc chỉ đạo của tỉnh uỷ, chủ trương của HĐND tỉnh)] 

2. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ thuyết minh thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định[footnoteRef:13]. Tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [13:  tại Nghị định định 29/2021/NĐ-CP, Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29 tháng 9 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ] 

- Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo nghiệm thu quy định[footnoteRef:14] (cung cấp các văn bản về nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành; báo cáo giám sát đánh giá dự án đầu tư theo quy định). [14:  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

- Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án và thực hiện chế báo cáo cụ thể theo quy định của các cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước[footnoteRef:15]. [15:  Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 29/2021/NĐ-CP;] 

3. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: Công tác khảo sát, lập, thẩm định, quyết định đầu tư; phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán (kèm theo các văn bản thống nhất của cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước).
- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường tại văn bản, báo cáo cụ thể).
3. Tại khoản 2, mục II:
- BC chưa có nêu các thông tin chính của dự án được phê duyệt: cấp công trình, mục tiêu dự án, quy mô các hạng mục chính, tổng vốn đầu tư và cơ cấu các nguồn vốn thực hiện.
- Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán[footnoteRef:16] (nếu có). [16:  Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

[bookmark: _GoBack]III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Công tác quản lý dự án chưa có báo cáo làm rõ, thuyết minh tiến độ thực hiện dự án, thời gian khởi công hoàn thành, 
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; tiết kiệm của dự án qua đấu thầu rộng rãi qua mạng; 
- Công tác tổ chức thi công dự án và giám sát thực hiện: Giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng (thời gian khởi công - hoàn thành), Giá trị khối lượng thực hiện đến nay; công tác nghiệm thu[footnoteRef:17] ( kiểm định đầu vào, kiểm tra chất lượng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành,...); thực hiện giám sát, quản lý chất lượng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:18]; thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường;  [17:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;]  [18:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

  - Tình hình tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: Giá trị hợp đồng ký kết; giá trị tạm ứng hợp đồng; giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị đã thanh toán, giải ngân.
- Công tác vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành các hạng mục[footnoteRef:19]; bàn giao dự án đưa vào sử dụng; công tác bảo hành, bảo trì,... [19:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP; 15/2021/NĐ-CP;] 

2. Tại khoản 3, mục II
Công tác quyết toán hợp đồng, quyết toán dự án hoàn thành; xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan; hình thành nguồn tài sản công theo quy định của Luật quản lý tài sản công.
3. Tại khoản 4, mục 2
- Nêu cụ thể kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công (thừa, thiếu vốn kế hoạch) và nợ đọng qua các năm.
4. Tại khoản 6, mục II
- Công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về dự án đầu tư công cụ thể của dự án (cụ thể tại các báo cáo, văn bản nào); Công tác chấp hành kết luận thanh tra, kiểm toán.
5.  Làm rõ thêm công  tác  phòng,  chống  tham nhũng, tiêu cực  và  thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể (trong việc đấu thầu, tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh dự toán và sử dụng vốn (nếu có)).
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Bổ sung các nội dung còn thiếu và báo cáo giải trình các vấn đề đã nêu trên, bổ sung (nếu có); làm rõ thêm: 
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu (lựa chọn nhà thầu bổ sung: xây lắp, giám sát, bảo hiểm,...), công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do; 
+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);
- Tính đồng bộ trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, đầu tư cơ sở hạ tầng bệnh viện với quy mô với dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.
- Các nguồn vốn thực hiện dự án qua hàng năm; phương án tự chủ của đơn vị theo quy định đối với đơn vị sự nghiệp công.
- Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
------------------------------

3. UBND HUYỆN SA THẦY
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, UBND huyện Sa Thầy thực hiện chế độ báo cáo thời gian chậm với yêu cầu của Đoàn giám sát (gửi báo cáo ngày      /9/2023).
Chưa tập hợp đầy đủ các văn bản, tài liệu, báo cáo gửi kèm theo; chất lượng báo cáo còn có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 2, mục I:
- Làm rõ công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho từng dự án: thuyết minh rõ trong việc đề xuất chủ trương đầu tư, khả năng cân đối vốn trong việc đề xuất chủ trương đầu tư các dự án theo quy định hiện hành[footnoteRef:20], khả năng thiếu vốn đầu tư các dự án hoàn thành theo tiến độ được duyệt. [20:  Nghị quyết của Chính phủ hoặc chỉ đạo của tỉnh uỷ, chủ trương của HĐND tỉnh;] 

2. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ thuyết minh thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định[footnoteRef:21]. Tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [21:  tại Nghị định định 29/2021/NĐ-CP, Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT  hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ] 

- Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo nghiệm thu quy định[footnoteRef:22]. [22:  tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

- Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án và thực hiện chế báo cáo cụ thể theo quy định[footnoteRef:23]. [23:  Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 29/2021/NĐ-CP;] 

3. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Lập, thẩm định, quyết định đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể (QH tổng thể tỉnh, quy hoạch giao thông, xây dựng,...); ý kiến thống nhất của cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước,...
+ Công tác lập, phê duyệt quy hoạch tổng thể, chi tiết xây dựng thực hiện dự án[footnoteRef:24] theo quy định; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước (công tác lập điều chỉnh các quy hoạch có liên quan; quy hoạch của khu vực dự án dự kiến; quy hoạch chi tiết, ..tại địa phương). [24:  Đối với dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy;...] 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án(Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thực hiện thủ tục về môi trường) .
+ Công tác khảo sát xây dựng[footnoteRef:25], diện tích đất cần thu hồi, cần chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng[footnoteRef:26] ( để xác định làm cơ sở lập Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, GPMB), nhất là dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy,... [25:  khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế.]  [26:  NĐ 15/2021/NĐ-CP;] 

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường[footnoteRef:27]; [27:  Theo NĐ 15/2021;] 

 3. Tại khoản 2, mục II:
- Báo cáo chưa có nêu các thông tin chính của dự án được phê duyệt: cấp công trình, mục tiêu dự án, quy mô các hạng mục chính, tổng vốn đầu tư và cơ cấu các nguồn vốn thực hiện.
- Về sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác thi công công trình.
- Công tác điều chỉnh dự án, dự toán thiết kế[footnoteRef:28] (nếu có). [28:  Theo NĐ số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

- Việc gửi hồ sơ, tổ chức lấy ý kiến Ban Dân vận, UBMTQVN (cấp tỉnh, huyện) theo quy định thực hiện quy chế dân chủ[footnoteRef:29], giám sát cộng đồng ( tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án có tác động lớn đến môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật). [29:  Theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.] 

III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Việc sử dụng đất đai và hoàn thành các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường, GPMB khi thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định [footnoteRef:30] (chậm trể trong việc đề xuất thu hồi đất); [30:  theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 39 Luật đất đai năm 2013;] 

+ Công tác lập, phê duyệt Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính (Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB); 
+ Khối lượng, dự toán chi phí bồi thường ( diện tích đất các loại, vật kiến trúc và hoa màu cần thu hồi, bồi thường qua đo đạc kiểm đếm), phương án bồi thường phê duyệt và chưa phê duyệt; kết quả vận động nhân dân; 
+ Công tác cắm mốc GPMB, bàn giao mặt bằng thi công cụ thể; kết quả bồi thường, hỗ trợ GPMB.
- Công tác quản lý dự án chưa thuyết minh làm rõ các nội dung, tiến độ thực hiện dự án: 
+ Chưa nêu rõ các mốc thời gian về dự án; 
+ Về kế hoạch triển khai thực hiện, chưa nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu;
+ Kế hoạch chi tiết các nội dung, từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án
+ Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện (nếu có);
+ Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,...( văn bản Thông báo cụ thể theo quy định)
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;...
- Công tác tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát thực hiện: Giá trị hợp đồng của từng gói thầu, tiến độ thực hiện hợp đồng; Giá trị khối lượng thực hiện đến nay; công tác nghiệm thu[footnoteRef:31] ( kiểm định vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành,...); thực hiện công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:32]. [31:  Theo quy định tại NĐ 06/2021/NĐ-CP;]  [32:  Theo quy định tại NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp cụ thể, (nhất là dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy); Việc điều chỉnh thiết kế-dự toán các hạng mục, công trình,...
+ Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường; 
  - Tình hình tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: Giá trị hợp đồng ký kết; giá trị tạm ứng hợp đồng; giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị đã thanh toán, giải ngân.
- Công tác vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành các hạng mục công trình xây dựng[footnoteRef:33]; bàn giao các hạng mục, công trình đưa vào sử dụng của 02 dự án (Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy giai đoạn 1, ...) [33:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP; 15/2021/NĐ-CP;] 

-  Làm rõ thêm công  tác  phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực  và  thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể (trong việc giải ngân, chậm trễ tiến độ thực hiện dự án, điều chỉnh thiết kế - dự toán xây dựng,...), 
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Bổ sung các nội dung còn thiếu; báo cáo giải trình các vấn đề đã nêu trên, bổ sung (nếu có); làm rõ thêm:
+ Chậm trễ tiến độ cả 2 dự án, nhất là đối với dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ giãn dân tại làng Xộp, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy; việc điều chỉnh thiết kế - dự toán các hạng mục, công trình,...
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu (lựa chọn nhà thầu bổ sung: xây lắp, giám sát, bảo hiểm,...), công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do;
+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);
+ Công tác lập, quản lý quy hoạch tổng thể, chi tiết khu vực thực hiện dự án;
+ Tiến độ thực hiện kế hoạch vốn, khả năng cân đối vốn cho các hạng mục dự án cụ thể;
- Kết quả chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm toán cụ thể của từng dự án.
- Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
--------------------

4. SỞ Y TẾ
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, đơn vị gửi báo cáo chậm theo yêu cầu của Đoàn giám sát (thời gian gửi báo cáo ngày 29/9/2023), tuy nhiên vẫn còn có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ; bổ sung các văn bản, tài liệu, báo cáo gửi kèm theo. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 2, mục I:
- Cơ sở để bố trí danh mục và kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.
- Báo cáo chưa rõ công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho dự án, tiến độ bố trí kế hoạch vốn; thuyết minh làm rõ trong việc đề xuất chủ trương đầu tư, khả năng cân đối vốn của bên đề xuất đầu tư dự án theo quy định hiện hành (NQ của Chính phủ hoặc chủ trương của HĐND tỉnh), khả năng thiếu vốn đầu tư thực hiện dự án hoàn thành theo tiến độ được duyệt.
2. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ thuyết minh thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định[footnoteRef:34]. tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [34:  tại Nghị định định 29/2021/NĐ-CP, Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;] 

- Công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư các dự án và thực hiện chế báo cáo cụ thể theo quy định[footnoteRef:35] (tại điểm b, khoản 4, điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 và điều 46, 48 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP) [35:  Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 29/2021/NĐ-CP;] 

3. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Công tác khảo sát, lập, thẩm định, quyết định đầu tư; phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán (kèm theo các văn bản thống nhất của cơ quan chuyên môn, quản lý nhà nước). 
+ Công tác lập, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng dự án; Sự phù hợp với quy hoạch tổng thể, chi tiết và diện tích đất cần thiết để quy hoạch đầu tư nâng cấp bệnh viện theo tiêu chuẩn 750 giường (hiện nay quy mô diện tích đất không đảm bảo nhu cầu xây dựng, còn thiếu tối thiểu là 32.833,8m2 để thực hiện dự án[footnoteRef:36], kể cả khi bổ sung quỹ đất trụ sở Sở Y tế và Chi cục kiểm lâm tỉnh; công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng và kế hoạch sử dụng đất tại khu vực thực hiện dự án),... [36:  Theo báo cáo số 2639/BC-SYT ngày 17/6/2021 của Sở Y tế;] 

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành)
4. Tại khoản 2, mục II:
- Mục tiêu dự án, quy mô các hạng mục chính (diện tích đất cần có để mở rộng, điều chỉnh quy hoạch tổng thể, chi tiết xây dựng dự án và tiến độ, thời gian triển khai thực hiện), tổng vốn đầu tư và cơ cấu các nguồn vốn thực hiện.
- Công tác điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán[footnoteRef:37] (nếu có). [37:  Theo NĐ số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

5. Tại khoản 2, mục III:
Làm rõ các hạn chế, tồn tại trong việc đề xuất chủ trương đầu tư: 
- Công tác lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án, quy mô diện tích thực hiện dự án, kế hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu sử dụng đất; 
- Khả năng cân đối vốn để thực hiện đầu tư từ nguồn tự chủ của đơn vị sự nghiệp công theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022/TT-BTC và các hướng dẫn có liên quan; công tác quản lý tài sản công, điều chỉnh tăng diện tích đất, tài sản trên đất khi thực hiện dự án,...
III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Chưa có thuyết minh làm rõ các nội dung về công tác chuẩn bị đầu tư , tiến độ thực hiện dự án, thời gian khởi công hoàn thành.
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn lập dự án, ...  
- Làm rõ, cụ thể các nguồn vốn để thực hiện dự án đầu tư và khả năng cân đối vốn. 
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Báo cáo bổ sung các nội dung còn thiếu; giải trình các vấn đề đã nêu trên, bổ sung (nếu có); làm rõ thêm:
+ Công tác chuẩn bị dự án đầu tư, điều chỉnh các nội dung, công việc cụ thể;
+ Khả năng thực hiện hoàn thành đảm bảo tiến độ kế hoạch đầu tư công trung hạn;
+ Khả năng cân đối vốn đầu tư; phương án tự chủ tài chính đố với đơn vị sự nghiệp công lập để đảm bảo đầu tư dự án;
+ Công tác lập, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng của dự án; 
- Bổ sung các tài liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
------------------------------

5. UBND HUYỆN KON PLONG
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, UBND huyện Kon Plong thực hiện chế độ báo cáo thời gian chậm so với yêu cầu của Đoàn giám sát (gửi báo cáo ngày 29/9/2023).
Đơn vị chưa tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo; báo cáo còn có một số nội dung chưa rõ, chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ thuyết minh thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định[footnoteRef:38]. Tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [38:  tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;] 

- Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo quy định[footnoteRef:39]. [39:  tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

 2. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Lập, thẩm định, quyết định đầu tư; sự phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể (QH tổng thể tỉnh, quy hoạch giao thông, xây dựng,quy hoạch sử dụng đất,... của khu vực dự án dự kiến kể cả quy hoạch chi tiết xây dựng ); công tác khảo sát xây dựng[footnoteRef:40]; lập thiết kế - dự toán,... [40:  khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế.] 

+ Thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ trong phạm vi ảnh hưởng của dự án(nếu có).
- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường[footnoteRef:41] (Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi thực hiện thủ tục về môi trường),..... [41:  Theo Nghị định số 15/2021;] 

 3. Tại khoản 2, mục II:
- Về sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác thi công công trình (đất đắp, vật liệu thi công,...); công tác điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (nếu có),....
- Việc gửi hồ sơ lấy ý kiến đơn vị liên quan để xác nhận việc thực hiện dân chủ trong triển khai thực hiện dự án và giám sát cộng đồng[footnoteRef:42] ( tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án có tác động lớn đến môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật). [42:  Theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.] 

- Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế- dự toán[footnoteRef:43] (nếu có). [43:  NĐ số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Công tác cắm mốc GPMB, bàn giao mặt bằng thi công cụ thể; 
- Công tác quản lý dự án chưa thuyết minh làm rõ, cụ thể tiến độ thực hiện dự án, công tác lập kế hoạch triển khai: 
+ Chưa nêu rõ các mốc thời gian về dự án; 
+ Về kế hoạch triển khai thực hiện, chưa nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu;
+ Kế hoạch chi tiết các nội dung, từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án;
+ Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện (nếu có);
+ Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,...
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công xây lắp; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng;...
- Công tác tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát thực hiện: Giá trị hợp đồng, tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu cụ thể (thời gian khởi công - hoàn thành), Giá trị khối lượng thực hiện đến nay; công tác kiểm tra, nghiệm thu công việc, giai đoạn[footnoteRef:44] ( kiểm định vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành,...); thực hiện giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:45]. [44:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;]  [45:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp cụ thể; kế hoạch tổ chức thi công dự án của nhà thầu xây lắp[footnoteRef:46]. [46:  Theo Nghị định số  06/2021/NĐ-CP;] 

+ Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường (công tác đảm bảo bảo vệ môi trường, xử lý vật liệu thải, chất thải và chuẩn bị bãi đổ thải,...); 
  - Tình hình tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: Giá trị hợp đồng ký kết; giá trị tạm ứng hợp đồng; giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị đã thanh toán, giải ngân.
-  Làm rõ thêm công  tác  thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể.
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Bổ sung các nội dung còn thiếu và báo cáo giải trình làm rõ thêm các vấn đề đã nêu trên, bổ sung (nếu có).
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu, công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do;
+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);....
- Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
----------------------

6. BQL DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
I. Việc chấp hành báo cáo
Qua nghiên cứu báo cáo, BQL dự án các công trình NN&PTNT thực hiện chế độ báo cáo thời gian chậm với yêu cầu của Đoàn giám sát (gửi báo cáo ngày 29/9/2023).
Tuy nhiên, chưa tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo; chất lượng báo cáo còn có một số nội dung chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 2, mục I:
Công tác lập, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư cho các dự án, công trình đến nay.
2. Tại khoản 3, mục I:
- Đơn vị chưa nêu rõ việc thực hiện công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư các dự án, công trình theo quy định về giám sát đầu tư[footnoteRef:47]. Tập hợp các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo.  [47:  tại Nghị định số 29/2021/NĐ-CP, Thông tư 15/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hoặc Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;] 

- Thực hiện công tác theo dõi, báo cáo nghiệm thu quy định[footnoteRef:48]; Công tác kiểm tra các dự án theo quy định[footnoteRef:49]. [48:  theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;]  [49:  tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ;] 

2. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Lập, thẩm định, quyết định đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể (Quy hoạch tổng thể tỉnh, quy hoạch thuỷ lợi, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng,... và công tác đối chiếu, kiểm tra các quy hoạch của khu vực dự án dự kiến, quy hoạch chi tiết tại địa phương,...); 
+ Công tác khảo sát xây dựng[footnoteRef:50], diện tích cần thu hồi, cần chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng[footnoteRef:51] ( để xác định làm cơ sở lập Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, GPMB của 03 dự án); [50:  khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế.]  [51:  Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;] 

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường[footnoteRef:52] (Việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường, thực hiện thủ tục về môi trường,...). [52:  Theo Nghị định số 15/2021;] 

 3. Tại khoản 2, mục II:
- BC chưa có nêu các thông tin chính của dự án được phê duyệt: cấp công trình, mục tiêu dự án, quy mô các hạng mục chính, tổng vốn đầu tư và nguồn vốn thực hiện.
- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của 3 dự án chưa nêu cụ thể khối lượng thực hiện (chậm trễ trong việc tính toán các diện tích cần thu hồi, giải phóng mặt bằng bắt đầu từ khi tiến hành khảo sát lập dự án theo quy định của Luật đất đai).
- Về sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác thi công công trình.
- Việc gửi hồ sơ lấy ý kiến Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đơn vị liên quan để xác nhận việc thực hiện dân chủ trong triển khai thực hiện dự án[footnoteRef:53]( tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án có tác động lớn đến môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật). [53:  Theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.] 

- Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế - dự toán các hạng mục, công trình[footnoteRef:54] (nếu có) đến thời điểm hiện nay. [54:  Theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; NĐ 06/2021/NĐ-CP; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP;] 

III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Việc sử dụng đất đai và hoàn thành các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường, GPMB khi thu hồi đất thực hiện 03 dự án theo quy định[footnoteRef:55](chậm trễ trong việc đề xuất cấp có thẩm quyền thực hiện việc thu hồi đất, GPMB); công tác chuyển mục đích sử dụng đất rừng của các dự án cụ thể[footnoteRef:56]; công tác lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo tiến độ thực hiện 03 dự án đến nay. [55:  tại điểm d khoản 3 điều 39 Luật đất đai năm 2013;]  [56:  Hồ chứa nước Đăk Pokei tại huyện Kon Rẫy;] 

+ Công tác lập, phê duyệt Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính để thực hiện các dự án (Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB); 
+ Khối lượng, dự toán chi phí bồi thường ( diện tích đất các loại, vật kiến trúc và hoa màu cần thu hồi, bồi thường qua đo đạc kiểm đếm); phương án bồi thường đã phê duyệt và chưa phê duyệt; kết quả vận động nhân dân; công tác phê duyệt giá đất cụ thể,..
+ Công tác cắm mốc GPMB, bàn giao mặt bằng thi công cụ thể của 03 dự án; kết quả bồi thường, hỗ trợ GPMB.
- Công tác quản lý dự án chưa có báo cáo thuyết minh làm rõ:
+ Các mốc thời gian triển khai công việc của các dự án cụ thể; 
+ Về kế hoạch triển khai thực hiện, chưa nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu;
+ Kế hoạch chi tiết các nội dung, từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án;  
+ Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện (nếu có);
+ Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,...
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu rộng rãi qua mạng; 
- Công tác tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát thực hiện: Giá trị khối lượng thực hiện cụ thể các gói thầu đến nay; công tác kiểm tra, nghiệm thu công việc giai đoạn, hoàn thành[footnoteRef:57]( kiểm định vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành;...); thực hiện giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:58]. [57:  Theo Nghị định số  06/2021/NĐ-CP;]  [58:  Theo Nghị định số  06/2021/NĐ-CP;] 

+ Công tác triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp của 03 dự án cụ thể; kế hoạch tổ chức thi công dự án của nhà thầu xây lắp[footnoteRef:59]; tiến độ thực hiện các gói thầu xây lắp cụ thể; bổ sung, phát sinh các nội dung công việc, hạng mục cụ thể,... [59:  Theo Nghị định số  06/2021/NĐ-CP;] 

+ Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường; 
  - Tình hình tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành: Giá trị hợp đồng ký kết; giá trị tạm ứng hợp đồng; giá trị khối lượng hoàn thành; giá trị đã thanh toán, giải ngân.
- Làm rõ thêm công  tác  phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực  và  thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể (qua thanh tra, kiểm toán; dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian KC-HT,..).
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
- Bổ sung các nội dung còn thiếu; giải trình các vấn đề đã nêu trên và bổ sung (nếu có); làm rõ thêm:
+ Công tác khảo sát lập dự án Đập Đăk Cấm, Hồ chứa nước Đăk PoKei, Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa nước Đăk Car và Đập Đăk Sia II chưa đảm bảo, phải điều chỉnh thiết kế, phát sinh các hạng mục làm tăng dự toán, nguyên nhân; cụ thể như:
+ Việc ảnh hưởng đất rừng không tính được trong quá trình lập và phê duyệt các dự án Hồ chứa nước Đăk PoKei,...
+ Công tác đo đạc bản đồ quy hoạch các dự án: Đập Đăk Cấm, Hồ chứa nước Đăk PoKei, Sửa chữa, nâng cấp Hệ thống tưới Hồ chứa nước Đăk Car và Đập Đăk Sia II .
+ Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất triển khai thực hiện các dự án.
+ Công tác phê duyệt đơn giá đất cụ thể và phương án bồi thường, GPMB các dự án đúng quy định.  
+ Công tác lập điều chỉnh thiết kế, dự toán; các phát sinh cụ thể tăng so dự án được duyệt trong quá trình triển khai thực hiện thi công dự án (Hồ chứa Đăk Pokei: hạng mục Hệ thống kênh chính và kênh chính Tây đang triển khai thi công, sau khi hoàn thành các hạng mục này thì nguồn nước chưa cấp trực tiếp đến khu tưới,... );.....
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu (lựa chọn nhà thầu bổ sung: xây lắp, giám sát, bảo hiểm,...), công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do;
+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);
+ Việc cắm mốc GPMB và không xác định được vị trí đã thu hồi đất và bồi thường của công trình đập Đăk Car xây dựng năm 2004 thuộc xã Rờ Kơi và đập Đăk Sia II xây dựng năm 1991 thuộc xã Sa Nhơn; giải pháp xử lý.
+ Kế hoạch cụ thể thực hiện từng dự án; tiến độ thi công cụ thể theo kế hoạch; nghiệm thu công việc, nghiệm thu giai đoạn cụ thể của các hạng mục, dự án.
+ Nguồn kinh phí thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm[footnoteRef:60]. [60:  Trong quá trình thực hiện Gói thầu tư vấn đo đạc có vướng đến nguồn kinh phí: Theo văn bản số 2725/BTC-QLCS ngày 24/3/2023 của Bộ tài chính quy định công tác đo đạc, lập hồ sơ địa chính phục vụ thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng: “Kinh phí lập, chỉnh lý bản đồ địa chính ở địa phương không thuộc kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; mà được bố trí từ ngân sách địa phương theo quy định tại Thông tư số 136/2017/TT-BTC, ngày 22/12/2017 của Bộ Tài chính”.] 

+ Cụ thể các nguồn vốn đầu tư dự án hoàn thành.
+ Giải pháp chấn chỉnh, khắc phục việc nhà thầu tổ chức thi công chậm, không đảm bảo được tiến độ thi công của các dự án.
- Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
----------------------------------------

7. BQL CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG, DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP
I. Việc chấp hành báo cáo
Nhìn chung, qua nghiên cứu báo cáo, BQL đã thực hiện chế độ báo cáo cơ bản đảm bảo với yêu cầu của Đoàn giám sát (gửi báo cáo ngày 26 và điều chỉnh ngày 29/9/2023).
Tuy nhiên, còn có một số nội dung còn thiếu chưa đảm bảo yêu cầu của đề cương mà Đoàn giám sát đã nêu ra, cần quan tâm bổ sung, làm rõ. 
II. Về các nội dung còn thiếu so với đề cương
1. Tại khoản 3, mục I:
 - Công tác kiểm tra các hạng mục, dự án theo quy định[footnoteRef:61]. [61:  tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

- Thực hiện công tác theo dõi kế hoạch, tiến độ thi công, báo cáo nghiệm thu công việc, giai đoạn cụ thể[footnoteRef:62].   [62:  Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP;] 

- Tập hợp đầy đủ các văn bản, tài liệu và báo cáo gửi kèm theo. 
2. Tại khoản 1, mục II:
- Báo cáo chưa thuyết minh cụ thể, làm rõ tình hình công tác chuẩn bị dự án: 
+ Đánh giá sự phù hợp của dự án cụ thể với các quy hoạch đã được phê duyệt cụ thể (QH tổng thể tỉnh, quy hoạch giao thông, xây dựng,...công tác lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết của khu vực dự án dự kiến tại địa phương); 
+ Công tác khảo sát xây dựng[footnoteRef:63] lập, phê duyệt các dự án cụ thể chưa tính hết diện tích cụ thể cần thu hồi[footnoteRef:64], cần chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng[footnoteRef:65] để xác định làm cơ sở lập Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, bồi thường, GPMB; [63:  Khảo sát sơ bộ phục vụ lập báo cáo đầu tư và khảo sát chi tiết phục vụ thiết kế.]  [64:  Dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum); Dự án Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor); Dự án Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.]  [65:  Theo Nghị định số  15/2021/NĐ-CP;] 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án cụ thể[footnoteRef:66] (Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường ....trước khi thực hiện thủ tục về môi trường),..... [66:  Theo khoản 3, điều 35 và khoản 1, điều 36 Luật BVMT năm 2020;] 

- Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường[footnoteRef:67]; [67:  Theo Nghị định số 15/2021;] 

3. Tại khoản 2, mục II:
- Về sử dụng đất đai, sử dụng tài nguyên khoáng sản phục vụ công tác thi công công trình cụ thể.
- Việc gửi hồ sơ lấy ý kiến Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đơn vị liên quan để xác nhận việc thực hiện dân chủ trong triển khai thực hiện dự án[footnoteRef:68] và thực hiện giám sát cộng đồng( tham khảo, giải trình, tiếp thu ý kiến cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án đối với việc quyết định đầu tư dự án có tác động lớn đến môi trường, có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án về chủ trương, chính sách đầu tư, xây dựng, đất đai, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và phương án tái định canh, định cư theo quy định của pháp luật). [68:  Theo quy định tại Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành về quy định thực hiện quy chế dân chủ trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai dự án đầu tư.] 

III. Các nội dung chưa được rõ
1. Tại khoản 2, mục II:
- Việc sử dụng đất đai và hoàn thành các thủ tục về đất đai; công tác bồi thường, GPMB khi thu hồi đất thực hiện dự án theo quy định[footnoteRef:69]; công tác phê duyệt giá đất cụ thể của từng dự án đến nay. [69:  tại điểm d khoản 3 điều 39 Luật đất đai năm 2013;] 

+ Công tác lập, phê duyệt Phương án thiết kế kỹ thuật đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính (Công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường GPMB); lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, giai đoạn,... 
+ Khối lượng, dự toán chi phí bồi thường ( diện tích đất các loại, vật kiến trúc và hoa màu cần thu hồi, bồi thường qua đo đạc kiểm đếm); phương án bồi thường đã được phê duyệt và chưa phê duyệt; kết quả vận động nhân dân trong việc triển khai dự án,... 
+ Công tác cắm mốc GPMB, bàn giao mặt bằng thi công cụ thể; kết quả bồi thường, hỗ trợ GPMB.
- Công tác quản lý dự án chưa thuyết minh, nêu rõ, tiến độ thực hiện dự án, thời gian khởi công hoàn thành, công tác lập kế hoạch tổng thể và chi tiết triển khai dự án theo quy định:
+ Các mốc thời gian theo quy định về công tác quản lý thi công xây dựng dự án và điều chỉnh (của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng); 
+ Về kế hoạch triển khai thực hiện, chưa nêu kế hoạch tổng thể từng giai đoạn công tác quản lý dự án để đạt được tiến độ yêu cầu;
+ Kế hoạch chi tiết các nội dung, từng giai đoạn đối với thành phần công việc liên quan đến giai đoạn quản lý thực hiện dự án;
+ Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện (nếu có);
+ Thực hiện việc thông báo khởi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng,...
+ Công tác lập HSMT, phê duyệt kế hoạch đấu thầu, tổ chức đấu thầu tư vấn, thi công; lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng. 
- Công tác tổ chức thi công xây dựng công trình và giám sát thực hiện các gói thầu của từng dự án cụ thể (kể cả phát sinh, bổ sung); giá trị khối lượng thực hiện đến nay; công tác kiểm tra, nghiệm thu[footnoteRef:70] ( kiểm định vật liệu đầu vào, kiểm tra chất lượng cấu kiện xây dựng; nghiệm thu công việc, giai đoạn, hoàn thành,...); thực hiện giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng trong từng công việc xây dựng[footnoteRef:71]. [70:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;]  [71:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp cụ thể; kế hoạch tổ chức thi công dự án của nhà thầu xây lắp[footnoteRef:72]. [72:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Công tác điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán của từng dự án cụ thể[footnoteRef:73]; nguyên nhân, lý do điều chỉnh đối với từng hạng mục, công việc cụ thể. [73:  Theo NĐ số 15/2021/NĐ-CP; 06/2021/NĐ-CP; 10/2021/NĐ-CP;] 

+ Công tác kiểm tra, chấp thuận tiến độ thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình do nhà thầu lập đảm bảo phù hợp tiến độ thi công đã được duyệt[footnoteRef:74]. Chất lượng thi công từng hạng mục;...... [74:  Theo NĐ 06/2021/NĐ-CP;] 

+ Thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định luật bảo vệ môi trường; 
2. Tại khoản 6, mục II:
- Việc chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm toán,...kết quả việc chấp hành của từng dự án, công trình cụ thể.
3. Tại khoản 7, mục II
 Làm rõ thêm công  tác  phòng, chống  tham nhũng, tiêu cực và thực  hành  tiết  kiệm, chống  lãng  phí  trong  quá  trình  triển  khai  thực  hiện  dự án cụ thể qua thanh tra, kiểm toán.
IV. Kiến nghị của Đoàn giám sát:
1. Bổ sung các nội dung còn thiếu; báo cáo giải trình các vấn đề đã nêu trên và làm rõ thêm: 
+ Số lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, thiết kế - dự toán và bổ sung các gói thầu (lựa chọn nhà thầu bổ sung: xây lắp, giám sát, bảo hiểm,...), công việc của từng dự án, công trình đầu tư cụ thể[footnoteRef:75]; thuyết minh làm rõ nguyên nhân, lý do; [75:  Gồm 07 dự án: Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum); Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla; Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor); Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi;] 

+ Việc gia hạn tiến độ thực hiện hoàn thành các gói thầu xây lắp của các dự án (nếu có);
+ Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm của từng dự án cụ thể; điều chuyển các nguồn vốn của các dự án cụ thể không có khả năng giải ngân hết qua các năm[footnoteRef:76]. [76:  Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum có số vốn còn lại kế hoạch 2023 không có khả năng giải ngân hết khoảng 360 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 110 tỷ đồng;...] 

+ Thay đổi cơ cấu nguồn vốn của từng dự án cụ thể từ khi khởi công đến nay so với quyết định chủ trương đầu tư được duyệt ban đầu;
+ Công tác hoàn thiện hồ sơ bản đồ địa chính và cắm mốc GPMB, bàn giao cho đơn vị có liên quan của từng dự án cụ thể; điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất tại các khu vực thực hiện dự án;
+ Công tác rà phá bom mìn của các dự án cụ thể[footnoteRef:77]. [77:  Cầu số 2 qua sông Đăk Bla; ] 

+ Một số hạng mục, dự án chưa phê duyệt xong phương án bồi thường[footnoteRef:78]; [78:  Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Dự án Đường Trường Chinh (đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla); Dự án đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum; Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 676 nối huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum với các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi; ...] 

+  Việc tạm dừng thi công xây dựng của 1 số hạng mục, dự án cụ thể[footnoteRef:79]; [79:  Cầu số 2 qua sông Đăk Bla;] 

+ Công tác thi công, nghiệm thu để bàn giao và quyết toán 1 số hạng mục, dự án, công trình còn chậm so với kế hoạch[footnoteRef:80], nêu rõ cụ thể các tồn tại, nguyên nhân;  [80:  Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Đường dẫn vào cầu số 03 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị; Đường bao khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum (đoạn từ Đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Klor);...] 

+ Giá trị khối lượng hoàn thành, thanh toán của 1 số hạng mục, dự án thấp hơn nhiều so với giá trị hợp đồng ký kết[footnoteRef:81]. [81:  Đường dẫn vào cầu số 01 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị (Giá trị hợp đồng ký kết:  32.033.490.000 đồng; giá trị khối lượng hoàn thành: 27.151.722.000 đồng); ] 

+ Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất (đất trồng lúa, đất rừng,...)
+ Việc khai thác cho các mỏ đất đắp trên địa bàn phục vụ thi công các dự án, công trình cụ thể.
2. Tập hợp đầy đủ các tại liệu gửi kèm theo báo cáo phục vụ cho công tác giám sát.
------------------------








